KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2 
Tên giáo viên: Nguyễn Nữ Hải Yến – Thẩm Thị Mai Phương 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/03 đến 07/03
Hải Yến 
	Tuần 2
Từ 10/03 đến 14/03
Mai Phương
	Tuần 3
Từ 17/03 đến 21/03
Hải Yến 
	Tuần 4
Từ 24/03 đến 28/03
Mai Phương 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ .
- Nhắc trẻ hành vi chào hỏi lễ phép.
*Thể dục sáng:
- Khởi động: Trẻ đi, chạy vòng tròn kết hợp các kiểu chân – về hàng dọc - Xoay cổ tay, uốn ngón tay, bàn tay
- Trọng động : Tập theo lời bài hát : Chú ếch con, con chim non...
+ Hô hấp: Thổi bóng/ Gà gáy
+ Tay: Đưa ra phía trước, sang ngang/ Luân phiên từng tay đưa lên cao
+ Thân: Đứng cúi về trước/ Đứng quay người sang bên
+ Chân : Đưa chân ra các phía/ Nâng cao chân, gập gối.
+ Bật: Chụm tách chân/ Chân trước chân sau/ Chân sáo
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ, cảm nhận thời tiết.
*Thể dục nhịp điệu : 
Vũ điệu ông mặt trời (MT4) 
	MT4

	Trò chuyện
	*  Trò chuyện với trẻ về ngày 8/3
+ Trò chuyện cùng trẻ về các hoạt động trong ngày 8/3...
+ Các con làm gì làm gì trong ngày 8/3 
	*Trò chuyên một số biển báo giao thông
+ Trẻ biết được ý nghĩa của các biển báo giao thông, biển báo cấm...
+ Khi tham gia giao thông các con phải làm gì ? 
	*Trò chuyện luật giao thông đường thủy 
+ Trò chuyện với trẻ về luật giao thông đường thủy 
+ Đặc điểm, công dụng phương tiện giao thông đường thủy 
	* Trò chuyện luật giao thông đường bộ  
+ Trò chuyện với trẻ về luật giao thông đường bộ 
+ Đặc điểm, công dụng phương tiện giao thông đường  bộ  
	


	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ hoa tặng cô
(Tiết đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố
(Tiết đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Xé dán thuyền trên biển
(Tiết đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ phương tiện giao thông đường bộ 
( Tiết đề tài ) (MT100)
	MT94, MT32, MT24, MT2, MT100, MT61, MT7

	
	T3
	Âm nhạc
-VĐMH: "Đường em đi”
- NH: ''Anh phi công ơi”
- TCÂN: "Tín hiệu” (MT94)

	Văn học
Thơ : Bó hoa tặng cô
( Trẻ chưa biết )

	Âm nhạc
VĐ “ Những con đường ẹm yêu”
- NH: 
“ Nhớ lời cô dặn ”
- TCÂN: 
“ Nghe giai điệu đoán tên bài hát ”
	Văn học
Truyện xe lu xe ca 
( Trẻ chưa biết ) (MT61)

	

	
	T4
	Khám phá
Trò chuyện về ngày 8/3

	Khám phá
Một số biển báo giao thông đường bộ (MT24)
	Khám phá
Tìm hiểu về một số PTGT đường thủy

	Khám phá
Sự kỳ diệu cuả gió

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Nhận biết số 10, số lượng và thứ tự trong phạm vi 10  (MT32)
	Làm quen với toán
Đếm đến 10 theo các cách khác nhau

	Làm quen với toán
Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
	Làm quen với toán
Dạy trẻ sắp xếp theo dấu hiệu chung

	

	
	T6
	Làm quen chữ viết
Làm quen nhóm chữ cái g,y

	Vận động
Ném trúng đích thẳng nằm ngang

TC: cáo ơi ngủ à?   (MT2)

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái g,y

	Vận động
Ném trúng đích thẳng đứng
TC: Nhảy lò cò lấy bóng (MT7)
	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Quan sát cây hoa ngũ sắc
TCVĐ: Thả cá.
Chơi tự do : Chơi với bóng, lá cây, hột hạt...

	Trò chuyện về lễ hội phường cự khối

	Quan sát cây thiên thông
TCDG: Kéo co.
Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời

	Quan sát cây hoa dâm bụt.
TCVĐ: Chuyền bóng.
Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời

	

	
	T3
	Khám phá sự hòa tan của nước
TCVĐ: Nhảy bao bố.
Chơ tự do : Chơi theo ý thích

	Quan sát cây hoa đồng tiền
TCDG : Lộn cầu vồng 
Chơi tự do : Chơi lá cây với vòng, giây nơ, bút màu, màu nước...

	Khám phá cây đỗ  nảy mầm
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
Chơi TC: Chơi với phấn, lá, vòng, dải lụa…

	Thí nghiệm về cây lớn lên nhờ ánh sáng và nước
TCDG: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	

	
	T4
	Quan sát cây thiết mộc lan.
VĐ: Chạy 15m 
Chơi tự do : Hột hạt , lá cây...

	Khám phá 7 sắc cầu vồng.
TCVĐ:Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do : Chơi với hột hạt, giấy, kéo, lá...

	HĐ Phòng  thể chất  
VĐ: Trèo lên xuống  thang 
	Quan sát cây hoa hồng.
TCVĐ: Sút bóng vào gôn
Chơi TC : Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	

	
	T5
	Thí nghiệm vật chìm vật nổi ở trong nước 
TCDG: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Thí nghiệm về cây lớn lên nhờ ánh sáng và nước
TCDG: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Quan sát cây trầu bà
TCDGt Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do : Chơi với phấn, lá, vòng, dải lụa…

	Quan sát Cây xoài 
TCVĐ: Cáo và Thỏ 
Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời

	

	
	T6
	Giao lưu tập thể với lớp A1: Đua thuyền

	Giao lưu tập thể lớp A3: Bịp mắt đánh trống

	Giao lưu tập thể với lớp A4 : Nhảy bao bố

	Giao lưu cả khối: Biểu diễn văn nghệ

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Xây ngã tư đường phố 
- Tuần 2: Hát mừng ngày 8/3 
- Tuần 3: Đan nong mốt 
- Tuần4: Làm thạch 
- Rèn trẻ kỹ năng chơi hoạt động góc
- Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác
* Góc phân vai:
- Gia đình: Đóng vai bố mẹ, ông bà, con.
- Bác sĩ: Khám bệnh, làm thuốc. Nhận ra được việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
- Bán hàng: Làm bánh, kẹo, bim bim, làm thạch từ những nguyên liệu tự tạo 
( Tuần 3)
* Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố.
* Góc học tập :
- Góc toán: Nhận biết chữ số 10, SL và số thứ tự trong phạm vi 10, Nhận biết sắp xếp theo mẫu và sao chép lại 
Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp túc sắp xếp
Trong khi chơi trẻ trao đổi, biết lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm
- Góc chữ cái, sách: + Viết chữ cái đã học từ trái qua phải từ trên xuống dưới. in đồ chữ cái đã học
+ Ghép từ theo tranh, làm bài tập, làm sách, biết giở sách, xem sách chuyện đúng hướng, tự kể chuyện theo tranh.
+ Tô đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái tên mình(MT69)
- Góc kỹ năng: Tự mặc và cởi được áo, biết têt sam, chải đầu
-  Góc khám phá: Khám phá sự bốc hơi của nước, hạt gạo nhảy múa , khám phá không khí
* Góc nghệ thuật:
- Góc tạo hình: Vẽ quà , hoa ngày 8/3, Đan nong mốt ( Tuần 3), một số sản phẩm sáng tọa cho trẻ
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về ngày 8/3 ( tuần 2) và vận động minh họa bài hát theo ý tưởng của mình
* Góc thiên nhiên:  
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây góc thiên nhiên: tưới cây, nhạt lá sâu, nhổ cỏ...
Trẻ hoàn thành vai chơi xuất sắc (MT37) 
- Góc vận động : Lăn bóng , Ném trúng đích, Bật xa 

	MT37

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	 - Cô kể bé nghe: Chuyện thỏ con không vâng lời,Chuyện Qua đường ,câu chuyện chú thợ ủi
Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định rèn kỹ năng bê ghế và ngồi ăn ngay ngắn.  
-Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy : Chi chi chành chành , nu na nu nống ....

	

	Hoạt động chiều
	T2
	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh:
Bài 15 : Vui chơi lành mạnh 
	LQCV:
Bé làm quen và tập tô chữ cái g,y (Trang 16)
	Dạy trẻ biết sử dụng cánh đặt câu hỏi, câu phủ định, câu đơn, câu ghép (MT57)
	LQCV: Trò chơi chữ p, q, g,y 
( Trang 17)

	MT79, MT76, MT57, MT85, MT38, MT82

	
	T3
	LQVH : Kiến con đi ô tô

	Âm nhạc :
VĐMH: Em đi qua ngẫ tư đường phố

	LQVH: Đèn giao thông

	Âm nhạc :
DH: Em là công an tý hon
Xem băng hình về lễ hội phường Cự Khối (MT82)

	

	
	T4
	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh
Bài 20: Văn minh khi ở thang máy 

	Trẻ xem vi deo nhận ra hành động đúng – sai, biết an ủi chia sẻ (MT79) 

	Dạy một số ký hiệu quen thuộc nơi công cộng như lối ra , biển báo GT (MT85) 

	[bookmark: _GoBack]Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh
Bài 19: Gõ chuông cửa phòng

	

	
	T5
	Dạy trẻ viết số 1-10 

	BT toán: Ôn số lượng trong phạm vi 10( Trang 9) 

	BT toán: Tách nhóm số lượng trong phạm vi 10 (Trang 8) 

	BT toán: Ôn số thứ tự từ 1 - 10 (Trang 10) (MT38) 

	

	
	T6
	Lao động tập thể. Biểu diễn liên hoan văn nghệ. Nêu gương cuối tuần (MT76) 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tìm hiểu ngày 8/3
	Một số biển báo giao thông
	Phương tiện giao thông đường thủy
	Một số phương tiện giao thông đường bộ
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